
LỚP 
MỚI

1 11A3 12A5 7926817246 Nguyễn Hồng Phúc Ân 03/09/2006 L-H-SV
2 11A10 12A5 7928718149 Nguyễn Lâm Gia Bảo 25/03/2006 L-H-SV
3 11A4 12A5 7964315919 Phạm Hoàng Khánh Duy 13/12/2006 L-H-SV
4 11A5 12A5 7912441715 Trần Phước Duy 21/10/2006 L-H-SV
5 11A4 12A5 7941033156 Trần Tiến Đạt 12/01/2006 L-H-SV
6 11A4 12A5 9654162017 Danh Quốc Được 26/11/2005 L-H-SV
7 11A5 12A5 7918584029 Từ Nguyễn Thanh Hải 05/09/2006 L-H-SV
8 11A4 12A5 7911975562 Trịnh Gia Hân 06/09/2006 L-H-SV
9 11A1 12A5 7926817132 Lê Thị Tuyết Hồng 28/06/2006 L-H-SV

10 11A1 12A5 5149504259 Đỗ Ngọc Huy 05/07/2006 L-H-SV
11 11A4 12A5 7926618046 Lê Đình Công Huy 06/08/2006 L-H-SV
12 11A8 12A5 7928635958 Phạm Đức Huy 31/05/2006 L-H-SV
13 11A10 12A5 7954162156 Hương 22/03/2006 L-H-SV
14 11A5 12A5 7964316040 Phạm Quỳnh Hương 28/10/2006 L-H-SV
15 11A9 12A5 7964316011 Nguyễn Lê Thanh Hương 05/09/2006 L-H-SV
16 11A3 12A5 7964315894 Phan Văn Khải 05/04/2006 L-H-SV
17 11A3 12A5 7964315895 Lương Triệu Khang 05/05/2006 L-H-SV
18 11A8 12A5 7964316096 Vũ Hoàng Khang 07/04/2006 L-H-SV
19 11A1 12A5 7964315829 Huỳnh Ngọc Ánh Linh 19/09/2006 L-H-SV
20 11A3 12A5 7957603416 Nguyễn Ngọc Phương Linh 21/07/2006 L-H-SV
21 11A7 12A5 3464316085 Trần Đức Long 27/10/2005 L-H-SV
22 11A2 12A5 7964315872 Lại Hữu Lộc 26/12/2006 L-H-SV
23 11A1 12A5 9574159353 Hàng A Ngoan 19/02/2006 L-H-SV
24 11A3 12A5 7964316019 Dương Trọng Nhân 20/06/2006 L-H-SV
25 11A4 12A5 7964315928 Mai Nguyễn Thành Nhân 07/09/2006 L-H-SV
26 11A5 12A5 7926616045 Huỳnh Cao Nhân 16/12/2006 L-H-SV
27 11A2 12A5 7926817275 Nguyễn Ngọc Ánh Nhi 17/11/2006 L-H-SV
28 11A9 12A5 7940384094 Phan Cao Minh Quân 07/12/2005 L-H-SV
29 11A1 12A5 7526817145 Nguyễn Ngọc Tâm 26/06/2006 L-H-SV
30 11A6 12A5 8227635470 Nguyễn Thị Kim Tiền 19/04/2006 L-H-SV
31 11A9 12A5 7911978211 Phạm Xuân Toàn 14/12/2006 L-H-SV
32 11A7 12A5 7942653457 Lê Hoài Phương Tú 24/06/2006 L-H-SV
33 11A8 12A5 7919837809 Nguyễn Ngọc Thanh Tú 27/08/2006 L-H-SV
34 11A7 12A5 7954162056 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn 24/04/2006 L-H-SV
35 11A2 12A5 7964315883 Trần Thị Thanh Tuyết 26/12/2006 L-H-SV
36 11A4 12A5 7964316051 Nguyễn Hoàng Cát Tường 29/09/2006 L-H-SV
37 11A3 12A5 7911373883 Đỗ Ngọc Thành 01/05/2006 L-H-SV
38 11A2 12A5 7926817109 Trương Minh Thọ 31/01/2006 L-H-SV
39 11A4 12A5 7912894445 Nguyễn Hữu Duy Thông 16/12/2006 L-H-SV
40 11A8 12A5 7928718176 Nguyễn Thùy Trang 27/03/2006 L-H-SV
41 11A2 12A5 7969521125 Phan Văn Vàng 06/09/2006 L-H-SV
42 11A2 12A5 7941939050 Đặng Quang Vinh 22/07/2006 L-H-SV
43 11A5 12A5 7941033270 Nguyễn Hồng Bảo Vy 23/03/2006 L-H-SV
44 11A10 12A5 7941045065 Đỗ Trần Như Ý 12/10/2006 L-H-SV
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